
 

SỞ Y TẾ TỈNH QUẢNG NINH 

TRUNG TÂM KIỂM SOÁT BỆNH TẬT  

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Số: 783/TB-TTKSBT   Quảng Ninh, ngày 19 tháng 04 năm 2023 

 

THÔNG BÁO 

Nhu cầu mua sắm:  In ấn sổ sách chương trình TCMT, in tài liệu truyền 

thông phòng chống dịch và dịch vụ truyền thông cung cấp thông tin cho các 

khoa chuyên môn năm 2023. 
 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh xin trân trọng gửi tới Quý 

công ty danh mục hàng hóa Trung tâm có nhu cầu mua sắm (Chi tiết danh mục và 

số lượng theo phụ lục I); 

Kính mời Quý công ty quan tâm, có khả năng cung ứng các mặt hàng nêu 

trên cung cấp thông tin và báo giá về hàng hóa do đơn vị mình phân phối hoặc 

chào bán bao gồm các tài liệu sau: 

- Thông số kỹ thuật cơ bản: Tên thương mại, hãng sản xuất, nước sản xuất, 

hãng chủ sở hữu, Chủng loại, cấu hình thông số kỹ thuật trang thiết bị y tế mà đơn 

vị đó đang cung cấp; 

- Giá cụ thể của từng chủng loại; 

- Báo giá hàng hóa (Theo mẫu tại phụ lục II); 

(Các thông tin điền tại phụ lục 2 là ví dụ để các Quý công ty tham khảo) 

Thời hạn tiếp nhận báo giá: trước 08 giờ 00 phút ngày 03/05/2023. 

Địa chỉ tiếp nhận: Báo giá gửi bản scan (theo mẫu và nội dung theo phụ lục 

II) về địa chỉ email: dauthau.quangninhcdc@gmail.com , đồng thời văn bản giấy 

được ký, đóng dấu hợp pháp gửi qua đường công văn về địa chỉ tiếp nhận: Khoa 

Dược, Vacxin và VTYT – Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh. 

Địa chỉ: Số 651 Lê Thánh Tông, Phường Bạch Đằng, TP Hạ Long, tỉnh 

Quảng Ninh. 

Lưu ý: Đề nghị các đơn vị báo giá cho toàn bộ mặt hàng thuộc phần báo giá 

và có thể báo giá cho một hoặc nhiều phần khác nhau. 

Mọi chi tiết xin liên hệ: Ds Đào Hồng Quang – Khoa Dược, Vacxin và VTYT 

– Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh.  

mailto:dauthau.quangninhcdc@gmail.com


 

 

Số điện thoại: 0972. 176 288 

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Ninh rất mong nhận được phản 

hồi thông tin từ quý công ty.  

Trân trọng cảm ơn./. 
 

Nơi nhận:                                           
- Như trên; 

- Sở Y tế Quảng Ninh (để đăng tải); 

- Phòng TCHC (để đăng tải); 

- Lưu: VT, Tổ CGXDKH&LCNT  

 GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

Vũ Quyết Thắng 

    



 

 

 

PHỤ LỤC I 

 (Kèm theo công văn số:783 /TB-TTKSBT ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

STT Tên hàng hoá 

Tên 

thương 

mại của 

hàng 

hóa 

 

 Thông số kỹ thuật tham khảo 

Quy cách đóng 

gói (hoặc tương 

đương phù hợp 

với tổng số 

lượng) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân loại 

TTBYT 

(A,B,C,D) 

Phân 

nhóm theo 

TT14/2020 

I Khoa Kiểm soát bệnh truyền nhiễm           

1 Sổ tiêm chủng cá nhân.           

Sổ tiêm chủng cá nhân.Kích thước: 10,5x13,5cm; 20 

trang cả bìa; in 4 màu . Bìa: giấy Couche 250, Ruột: 

giấy Off 120) 

50 quyển/   

hộp 
Quyển 22.000 

    

2 Phiếu tiêm chủng                   
Phiếu tiêm chủng: Kích thước 12x9cm; Giấy Couche 

230, In 4 màu, 2 mặt 
100 tờ/ hộp Tờ 21.000 

    

3 

Truyền thông tiêm chủng 

mở rộng: In các loại tờ 

rơi, porter, áp 

phích..truyền thông PC 

bệnh truyền nhiễm trong 

tiêm chủng 

  
In áp phích bảng quy định tiêm chủng  kích thước 60 

cm x 80 cm in 4 mầu 1 mặt giấy C300, cán bóng 1 mặt 
50 tờ/ kiện Tở 230 

    

4 In giấy mời   Giấy A4 in một mặt   Tờ 35.000     

5 
In giấy xác nhận tiêm 

chủng 
  Giấy A4 in một mặt   Tờ 35.000 

    

6 Bảng kiểm khám sàng lọc   Giấy A4 in một mặt   Tờ 35000     

7 Băng zon truyền thông   
Băng zon kích thước 9m *0,7 chất vải lụa chữ decal (1 

chiếc/xã ) 177 xã, phân trạm và 13 huyện, tỉnh 
  chiếc 200     

8 
Tờ rơi truyền thông phòng 

chống bệnh Dại 
  

In tờ rơi kích thước A4, giấy C150, in 4 màu 2 mặt, bế 

gân 
50 tờ/ kiện Tờ 13.000     

9 
Poster truyền thông phòng 

chống bệnh Dại 
  

In poster giấy C250, kích thước 60*80, in 4 màu 1 

mặt, cán bóng 
51 tờ/ kiện Tờ 3.000     



 

 

STT Tên hàng hoá 

Tên 

thương 

mại của 

hàng 

hóa 

 

 Thông số kỹ thuật tham khảo 

Quy cách đóng 

gói (hoặc tương 

đương phù hợp 

với tổng số 

lượng) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân loại 

TTBYT 

(A,B,C,D) 

Phân 

nhóm theo 

TT14/2020 

II Khoa Kiểm soát bệnh không lây nhiễm và dinh dưỡng           

1 
Băng rôn truyền thông 

uống Vitamin A đợt 1  
  

Băng rôn: Vải phi bóng, dán chữ decan 2 mặt, KT 12m 

x 0,8m. Bao gồm công thiết kế, lắp đặt 
  Cái 30     

2 
Băng rôn truyền thông 

uống Vitamin A đợt 2 
  

Băng rôn: Vải phi bóng, dán chữ decan 2 mặt, KT 12m 

x 0,8m. Bao gồm công thiết kế, lắp đặt 
  Cái 30     

3 
Băng rôn truyền thông 

Tuần lễ DD&PT  
  

Băng rôn: Vải phi bóng, dán chữ decan 2 mặt, KT 12m 

x 0,8m. Bao gồm công thiết kế, lắp đặt 
  Cái 30     

III Khoa Da liễu và Phòng chống mù loà tại Cộng đồng           

1 
Áp  phích tuyên truyền về 

cận thị học đường 
  

Kích thước: 90cmx70cm, in nhiều mầu, cán bóng, chất 

liệu đề can 
  Tờ 400     

2 

Áp  phích tuyên truyền 

một số cách xử trí các 

bệnh về mắt tại y tế cơ sở 

  
Kích thước: 90cmx70cm, in nhiều mầu, chất liệu đề 

can 
  Tờ 200     

3 
Tờ rơi " Những điều cần 

biết về bệnh Phong" 
  Khổ A5, in 1 mặt   Tờ 50.000     

16 

Tờ dán tường "Những 

điều cần biết về bệnh 

Phong",  

  Kích thước 50cm x 70cm, đề can mặt sau   Tờ 600     

17 
Áp phích  tuyên truyền về 

bệnh Phong 
  

Kích thước 50cm x 70cm, in màu, cán bóng, in nhiều 

màu, đề can mặt sau 
  Tờ 600     

IV Khoa Truyền thông giáo dục sức khoẻ           

1 
In tờ rơi về bệnh Sốt xuất 

huyết 
  

Chất liệu giấy Couches 250gsm, In offset 4 mầu, 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

2 In tờ rơi về bệnh Sốt rét   
Chất liệu giấy Couches 250gsm, In offset 4 mầu, 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

3 
In tờ rơi về bệnh Tay chân 

miệng 
  

Chất liệu giấy Couches 250gsm, In offset 4 mầu, 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

4 In tờ rơi về bệnh Dại   
Chất liệu giấy Couches 250gsm, In offset 4 mầu, 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    



 

 

STT Tên hàng hoá 

Tên 

thương 

mại của 

hàng 

hóa 

 

 Thông số kỹ thuật tham khảo 

Quy cách đóng 

gói (hoặc tương 

đương phù hợp 

với tổng số 

lượng) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân loại 

TTBYT 

(A,B,C,D) 

Phân 

nhóm theo 

TT14/2020 

5 
In rờ rơi về Bệnh Viêm 

Gan vi rút 
  

Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

6 
In rờ rơi về Bệnh Thủy 

đậu 
  

Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

7 
In rờ rơi về bệnh do vi rút 

Adeno 
  

Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

8 In rờ rơi về bệnh Sởi   
Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

9 
In rờ rơi về bệnh Tiêu 

chảy do Rotavirut 
  

Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

10 In rờ rơi về bệnh Rubella   
Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

11 
In rờ rơi về bệnh Dịch 

hạch 
  

Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

12 

In rờ rơi Thông điệp 2K 

trong phòng, chống 

COVID-19 

  
Chất liệu giấy Couches 250 gsm, In offset 4 màu 2 

mặt, khổ 26x36cm. Cán bóng 2 mặt, bế gân. 
  Tờ 

      

5.000  
    

V Khoa phòng chống HIV/AIDS           

1 

In ấn tờ rơi truyền thông 

về phòng, chống 

HIV/AIDS cấp trong 

tháng quốc gia phòng, 

chống HIV/AIDS 

  

Tờ rơi truyền thông Phòng, chống HIV/AIDS 

Kích thước 29,7 x 21cm, in 4 màu 2 mặt trên chất liệu 

giấy Couches 150gsm, in xong cán bóng 2 mặt. 

100 Tờ/tập Tờ 33.330     



 

 

STT Tên hàng hoá 

Tên 

thương 

mại của 

hàng 

hóa 

 

 Thông số kỹ thuật tham khảo 

Quy cách đóng 

gói (hoặc tương 

đương phù hợp 

với tổng số 

lượng) 

Đơn vị 

tính 

Số 

lượng 

Phân loại 

TTBYT 

(A,B,C,D) 

Phân 

nhóm theo 

TT14/2020 

2 

Xây dựng, làm mới các 

Pano tại các huyện/thị 

xã/thành phố trên địa bàn 

tỉnh gồm: 

- Trạm y tế phường Trà 

Cổ, Tp Móng Cái 

 - Trạm Y tế phường Yên 

Thọ, thị xã Đông Triều  

- Trạm Y tế xã An Sinh, 

Thị xã Đông Triều;  

 - Trạm Y tế phường Tân 

An, thị xã Quảng Yên  

  

Kích thước: Cao 2m x Rộng3m 

Chất liệu bạt Hiflex chất lượng cao. 

Mặt biển, hồi biển bịt tôn mạ kẽm 02 mặt; độ dày > 

0.58mm 

Khung biển: gia cố bằng thép Hộp vuông mạ kẽm 

30mm x 30mm; độ dày:> 2 mm 

Chiều rộng hồi biển: 15cm. 

Chân cột: gia cố thép tròn mạ kẽm D90mm, độ dày > 

4mm 

Bê tông lót móng: Mac 100, dày 10cm. 

Bê tông móng trụ : Mac 200. 

Kích thước móng bê tông: dài 80cm x rộng 80cm x 

chiều cao 120cm. 

Khoảng cách từ mặt đất đến mặt dưới của Panô cao từ 

1,2m-1,7m  (tuỳ thuộc vào vị trí lắp đặt biển panô để 

đảm bảo tính thẩm mỹ) 

Thời gian bảo hành: 12 tháng. 

Các vật liệu thi công mới 100% 

In hai mặt, bố 

trí hình ảnh, 

logo chương 

trình phòng 

chống 

HIV/AIDS. 

Chiếc 4     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

PHỤ LỤC II 
Báo giá hàng hóa (Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

(Kèm theo công văn số: 783/TB-TTKSBT ngày 19 tháng 04 năm 2023 của Trung tâm Kểm soát Bệnh tật tỉnh Quảng Ninh) 

 

Tên nhà thầu: Công ty …...............................................................     

Địa chỉ liên hệ: ...........................................................................     

Điện thoại: ….................................................................................    

Email: …......................................................................................... 

Ngày báo giá: …………………………………………………….  

Hiệu lực của báo giá: ……………………………………………. 

BÁO GIÁ HÀNG HÓA 

Công ty xin gửi tới quý đơn vị thông tin của các mặt hàng công ty có thể cung cấp như sau: 

Đơn vị tính: VNĐ 

 

 

Stt 

  

Tên  

hàn

g 

hóa 

  

Tên 

Thươ

ng 

mại 

của 

hàng 

hóa 

  

Số 

đăng 

ký  

lưu 

hành 

hoặc 

số 

giấy 

phép 

nhập 

khẩu. 

  

Mục 

đích 

sử 

dụng 

  

Tên 

thiết 

bị sử 

dụng 

hóa 

chất 

  

Chủng 

loại 

(Mode

l) của 

thiết bị 

sử 

dụng 

hóa 

chất) 

  

Hãng 

chủ 

sở 

hữu 

  

Hãng 

sản 

xuất 

/nước 

sản 

xuất 

  

  

ĐV

T 

  

Số 

lượn

g 

Đơn 

giá 

có 

VAT 

  

Thành 

tiền 

Nước 

cấp 

giấy 

chứng 

nhận 

lưu 

hành 

tự do 

  

Phân 

loại 

TTB

YT (

A,B,

C,D)  

  

Phân 

nhóm 

theo 

TT 

14/20

20 

  

Giá trúng thầu 12 tháng gần 

nhất 

Ghi 

chú 

Thôn

g số 

kỹ 

thuật 

Quy 

cách 

đóng 

gói 

  

Giá 

trún

g 

thầu 

Số 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Ngày 

QĐ 

phê 

duyệt 

trúng 

thầu 

Đơn 

vị ra 

Quy

ết 

định 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

1                                     

2                                      

      Ghi chú:  

      (2) yêu cầu nhà thầu tham chiếu với bộ mã theo thông tư số: 04/2017/TT-BYT, ngày 14/04/2017. 

      (14) là giá trọn gói bao gồm các loại thuê, phí, bảo hiểm, vận chuyển, giao hàng tại kho Trung tâm. Gía trúng thầu ưu tiên tham khảo giá đã được công khai trên cổng thông tin của BYT. 

 

Đại diện hợp pháp của đơn vị báo giá 

[ghi tên, chức danh, ký tên và đóng dấu] 
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